
Cột 

ăng ten

Máy phát 

FM

Thiết bị 

khác
Thu được

Không thu 

được

106 86 74 72 850 822

I CHIÊM HÓA 21 14 10 6 84 221

1 Yên nguyên 2001 1 1 1 1 12 4  Sửa chữa, nâng cấp năm 2019; hiện nay hoạt động tốt 

2 Xuân Quang 2004 1 1 1 1 12 0  Sửa chữa, nâng cấp năm 2019; hiện nay hoạt động tốt 

3 Vinh Quang 2005 1 1 1 1 16 0  Sửa chữa, nâng cấp năm 2019; hiện nay hoạt động tốt 

4 Tân Thịnh 2008 1 1 1 1 10 0  Sửa chữa, nâng cấp năm 2018; hiện nay hoạt động tốt 

5 Phúc Thịnh 2004 1 1 1 1 11 0  Sửa chữa, nâng cấp năm 2018; hiện nay hoạt động tốt 

6 Hoà Phú 2009 1 1 1 1 13 0  Sửa chữa, nâng cấp năm 2017; hiện nay hoạt động tốt 

7 Nhân lý 2008 0 0 0 0 0 9  Dự kiến tỉnh đầu tư, sửa chữa năm 2020 

8 Kiên Đài 2008 1 1 0 0 0 11  Dự kiến tỉnh đầu tư, sửa chữa năm 2020 

9 Trung Hoà 2013 1 0 1 0 10 0  Dự kiến tỉnh đầu tư, sửa chữa năm 2020 

10 Hùng Mỹ 2008 0 0 0 0 0 12  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

11 Tân An 2006 1 0 0 0 0 11  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

12 Hoà An 2001 0 0 0 0 0 11  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

13 Phú Bình 2005 1 1 0 0 0 11  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

14 Kim Bình 2005 1 1 1 0 0 10  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

15 Minh Quang 1998 1 1 0 0 0 14  Dự kiến huyện sửa chữa, nâng cấp năm 2020 

16 Linh Phú 2008 1 1 0 0 0 8  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

17 Trung Hà 1998 1 1 0 0 0 18  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

18 Ngọc Hội 2013 1 1 1 0 0 15  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

19 Yên Lập 1998 1 0 1 0 0 18  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

20 Tân Mỹ 2001 0 0 0 0 0 18  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

21 Phúc Sơn 2007 1 1 0 0 0 16  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

22 Hà Lang 2005 1 0 0 0 0 9  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 
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23 Bình Nhân 2010 1 0 0 0 0 5  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

24 Tri Phú 2007 1 0 0 0 0 14  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

25 Bình Phú 2009 1 0 0 0 0 7  Đã hư hỏng, xuống cấp; hiện nay không hoạt động 

II THÀNH PHỐ 13 10 9 9 115 59                                                                                      174 

1 Tràng Đà 2018 1 1 1 1 9 0

2 Lưỡng Vượng 2018 1 1 1 1 11 0

3 An Khang 2018 1 1 1 1 9 0

4 Thái Long 2017 1 1 1 1 5 0

5 P.Nông Tiến 2018 1 1 1 1 11 0

6 P. An Tường 2018 1 1 1 1 19 0

7 P.Hưng Thành 2018 1 1 1 1 10 0

8 P.Ỷ La 2018 1 1 1 1 9 0

9 P.Tân Hà 2017 1 1 0 0 0 13  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

10 P.Mỹ Lâm 2015 1 0 0 0 0 11  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

11 P. Đội Cấn 2017 1 0 0 0 7 8

 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động; lắp đặt tăng cường 

07 cụm loa thu-phát trực tiếp phục vụ tuyên truyền ĐH 

đảng 

12 Kim Phú 2015 1 0 0 0 1 27

 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động; lắp đặt tăng cường 

01 cụm loa thu-phát trực tiếp phục vụ tuyên truyền ĐH 

đảng 

13 Trạm Trung tâm 2010 1 1 1 1 24 0  Minh Xuân – Phan Thiết – Tân Quang 

III LÂM BÌNH 8 4 4 4 33 10

1 Xuân Lập 1 0 0 0 0 05  Hỏng hoàn toàn, hiện nay không hoạt động 

2 Phúc Yên 1 0 0 0 0 06  Hỏng hoàn toàn, hiện nay không hoạt động 

3 Lăng Can 1 1 1 1 12 0

4 Khuôn Hà 1 0 0 0 0 10  Hỏng hoàn toàn, hiện nay không hoạt động 

5 Thượng Lâm 1 1 1 1 10 03 Hệ thống loa của 03 thôn đã bị hỏng

6 Thổ Bình 1 1 1 1 11 0
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7 Bình An 1 1 1 1 07 0

8 Hồng Quang 1 0 0 0 0 08  Hỏng hoàn toàn, hiện nay không hoạt động 

IV YÊN SƠN 10 10 10 10 94 234

1 Chân Sơn 2013 1 1 1 1 12 0

2 Phúc Ninh 2013 1 1 1 1 16 0

3 Nhữ Khê 2012 1 1 1 1 5 10 Hệ thống loa của 10 thôn đã bị hỏng

4 Lang Quán 2015 1 1 1 1 12 4 Hệ thống loa của 04 thôn đã bị hỏng

5 Thái Bình 2014 1 1 1 1 7 2 Hệ thống loa của 02 thôn đã bị hỏng

6 Tiến Bộ 2010 1 1 1 1 10 0

7 Kim Quan 2008 1 1 1 1 4 3 Hệ thống loa của 03 thôn đã bị hỏng

8 Trung Môn 2010 1 1 1 1 13 0  Là cụm của huyện vẫn hoạt động tốt

9 Hoàng Khai 2013 1 1 1 1 12 0
Là cụm của huyện. Trang thiết bị xuống cấp, đường 

truyền ko ổn định

10 Trung Sơn 2010 1 1 1 1 3 4
 Là cụm của huyện vẫn hoạt động (03 thôn hoạt động, 04 

thôn không hoạt động) 

11 Đạo Viện 2018 0 0 0 0 0 7 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

12 Mỹ Bằng 2014 0 0 0 0 0 25 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

13 Lực Hành 2010 0 0 0 0 0 9 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

14 Chiêu Yên 2010 0 0 0 0 0 7 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

15 Xuân Vân 2010 0 0 0 0 0 22 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

16 Tân Long 2014 0 0 0 0 0 14 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

17 Kiến Thiết 2008 0 0 0 0 0 17 Cột ăng ten đã bị đổ gãy, không còn hoạt động

18 Công Đa 2010 0 0 0 0 0 9 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

19 Thắng Quân 2014 0 0 0 0 0 16 Cột ăng ten đã bị đổ gãy. Sở TTTT có kế hoạch đầu tư 

20 Nhữ Hán 2012 0 0 0 0 0 11 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

21 Tân Tiến 2009 0 0 0 0 0 7 Sở TTTT có kế hoạch đầu tư

22 Trung Minh 2008 0 0 0 0 0 8 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

23 Hùng Lợi 2013 0 0 0 0 0 16 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động
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24 Phú Thịnh 2013 0 0 0 0 0 6 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

25 Quý Quân 2009 0 0 0 0 0 8 Hư hỏng nặng, không còn hoạt động

26 Tứ Quận 2013 0 0 0 0 0 13 Sở TTTT có kế hoạch đầu tư

27 Trung Trực 2010 0 0 0 0 0 5 Cột ăng ten đã được tháo dỡ 

28 Đội Bình 2014 0 0 0 0 0 11 Sở TTTT có kế hoạch đầu tư

V SƠN DƯƠNG 31 28 29 27 418 50
 Đang XDKH ứng dụng CNTT trong việc điều hành 

hoạt động của trạm Tân Trào 

1 Hồng Lạc 2017 1 0 1 0 10 0 Sét đánh cháy, tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa

2 Đại Phú 2017 1 1 1 1 20 8 Hỏng 8 cụm thu

3 Vĩnh Lợi 2017 1 1 1 1 13 5 Tín hiệu thu kém

4 Sơn Nam 2018 1 0 0 0 24 0 Sét đánh cháy, tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa

5 Cấp Tiến 2018 1 1 1 1 13 2 Hỏng 02 cụm

6 Ninh Lai 2019 1 1 1 1 22 0

7 Tú Thịnh 2018 1 1 1 1 15 0

8 Trung Yên 2018 1 1 1 1 7 1 Hỏng 01 cụm thu

9 Minh Thanh 2018 1 1 1 1 12 3 Hỏng 01, tín hiệu kém 02

10 Hợp Thành 2018 1 1 1 1 15 3 Hỏng 01, 02 tín hiệu kém

11 Phúc Ứng 2018 1 1 1 1 22 0

12 Trường Sinh 2018 1 1 1 1 12 1 Tín hiệu thu kém

13 Thượng Ấm 2018 1 1 1 1 11 4 Tín hiệu thu kém

14 Đông Thọ 2018 1 1 1 1 19 3 Tín hiệu thu kém

15 Quyết Thắng 2018 1 1 1 1 4 2 01 hỏng, 01 tín hiệu kém

16 Văn Phú 2018 1 1 1 1 10 2 Tín hiệu thu kém

17 Chi Thiết 2018 1 1 1 1 11 0

18 Đông Lợi 2018 1 1 1 1 14 1 Tín hiệu thu kém

19 Hào Phú 2018 1 0 0 0 11 0 Sét đánh cháy, tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa

20 Bình Yên 2018 1 1 1 1 5 3 Hỏng cụm thu

21 Tân Trào 2019 1 1 1 1 18 0
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22 Thiện Kế 2019 1 1 1 1 14 1 Hỏng 01 cụm thu

23 TT. Sơn Dương 2019 1 1 1 1 26 0

24 Hợp Hòa 2019 1 1 1 1 11 1 Tín hiệu thu kém

25 Kháng Nhật 2019 1 1 1 0 11 0 Xây TS UBND xã, tạm thời dựng HĐ để di chuyển trạm 

26 Tân Thanh 2019 1 1 1 1 17 6 Hỏng 03, 03 tín hiệu kém

27 Phú Lương 2019 1 1 1 1 12 0

28 Tam Đa 2019 1 1 1 1 18 1 Hỏng 01 cụm thu

29 Đồng Quý 2019 1 1 1 1 9 0

30 Vân Sơn 2019 1 1 1 1 6 0

31 Lương Thiện 2019 1 1 1 1 6 3 Tín hiệu thu kém

VI NA HANG 11 8 2 7 51 55  11/11 xã có trạm TTCS 

1 Thanh Tương 2018 1 1 1 1 8 4

2 Năng Khả 2015 1 1 0 1 5 11

3 Sơn Phú 2014 1 0 0 0 2 6  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

4 Đà Vị 2015 1 1 0 1 6 8

5 Yên Hoa 2010 1 1 0 1 4 10

6 Côn Lôn 2015 1 1 1 1 5 2

7 Sinh Long 2015 1 0 0 0 4 5  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

8 Khâu Tinh 2012 1 0 0 0 1 3  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

9 Hồng Thái 2018 1 1 0 1 3 4

10 Thượng Nông 2017 1 1 0 0 7 2  Tạm dừng hoạt động để sửa chữa 

11 Thượng Giáp 2015 1 1 0 1 6 0

VII HÀM YÊN 12 12 10 9 55 193  17/17 xã có TTCS 

1 Yên Thuận 2015 1 1 1 1 1 10

2 Bạch Xa 2005 1 1 1 1 1 1

3 Minh Khương 2005 1 1 1 1 0 10

4 Minh Dân 2004 1 1 1 0 0 12  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 
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5 Phù Lưu 2019 1 1 1 1 22 0

6 Tân Thành 2013 1 1 1 1 4 16  Đang triển khai sửa chữa nâng cấp 

7 Bình Xa 2009 0 0 0 0 0 18  Đang triển khai lắp mới 

8 Minh Hương 2006 1 1 1 1 3 17

9 Yên Lâm 2014 0 1 0 0 0 6  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

10 Yên Phú 2019 0 1 1 0 0 20  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

11 Nhân Mục 2018 1 1 1 1 10 0

12 Bằng Cốc 2012 0 0 0 0 0 6  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

13 Thành Long 2017 1 1 1 1 4 12

14 Thái Sơn 2014 1 0 0 0 0 14  Đang triển khai lắp mới 

15 Thái Hòa 2017 1 1 0 1 10 12  Đang triển khai sửa chữa nâng cấp 

16 Đức Ninh 2016 1 0 0 0 0 17  Đang triển khai lắp mới 

17 Hùng Đức 2013 0 0 0 0 0 22  Hư hỏng nặng, không còn hoạt động 

1

2

Tổng số 133 đài,  TTCS; trong đó 72 đài đang hoạt động tốt; 61 đài đang hỏng trong đó 8 đài đang nâng cấp sửa chữa theo CTMTQG XD Nông thôn mới; 10 

đài do huyện sửa chữa (2 đài đang hoạt động tốt Tân Thành và Thái Hòa Hàm Yên được huyện tiếp tục nâng cấp)

Đã triển khai thử nghiệm truyền thanh ứng dung CNTT tại 13 xã thuộc huyện Hàm Yên: 68 cụm

Ghi chú


